	             PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020 – 2021

	     TRƯỜNG PTDTBT-TH&THCS TRÀ VINH
	MÔN: SINH HỌC 8


                                                                                                      Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

	        Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Cấp thấp
	Cấp cao
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài tiết.
	Nắm được cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu. Nơi hình thành nước tiểu đầu.
Biết được các giai đoạn của quá trình tạo thành nước tiểu.
	
	
	
	

	Số câu
	4 
	
	
	
	
	
	
	
	4

	Số điểm
	1,33
	
	
	
	
	
	
	
	1,33

	Tỉ lệ %
	13,3
	
	
	
	
	
	
	
	13,3

	Da.
	Nắm được cấu tạo của da, chức năng của da.
	
	Vận dụng cấu tạo của da để giải thích hiện tượng thực tế.
	
	

	Số câu
	2 
	
	
	
	
	1 
	
	
	3

	Số điểm
	0,67
	
	
	
	
	2,0
	
	
	2,67

	Tỉ lệ %
	6,7
	
	
	
	
	20
	
	
	26,7

	Thần kinh và giác quan.
	Nắm được nguyên nhân gây bệnh cận thị.

Biết được chức năng của não, cấu tạo của trung ương TK, các bộ phận của não bộ.
	Phân biệt được tính chất của PXCĐK và PXKĐK. Bản chất của giấc ngủ. Cách sơ cứu khi bị bỏng nước sôi. Sự tiến hóa của con người so với động vật. 
	
	Giải thích được vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi.
	

	Số câu
	2 
	
	4 
	1 
	
	
	
	1 
	8

	Số điểm
	0,67
	
	1,0
	2,0
	
	
	
	1,0
	4,67

	Tỉ lệ %
	6,7
	
	10
	20
	
	
	
	10
	46,7

	Nội tiết.
	Kể tên được các tuyến nội tiết trên cơ thể người. Vai trò của hoocmôn tuyến giáp.

Biết được tuyến nội tiết chính trong cơ thể.
	
	
	
	

	Số câu
	2 
	1 
	
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	0,67
	1,0
	
	
	
	
	
	
	1,67

	Tỉ lệ %
	6,7
	10
	
	
	
	
	
	
	16,7

	Sinh sản.
	Biết được cơ quan sản xuất tinh trùng. Dấu hiệu quan trọng nhất ở tuổi dậy thì ở nam.
	
	
	
	

	Số câu
	2 
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	0,67
	
	
	
	
	
	
	
	0,67

	Tỉ lệ %
	6,7
	
	
	
	
	
	
	
	6,7

	Tổng số câu
	13
	4
	1
	1
	19

	Tổng số điểm
	5,0
	3,0
	1,0
	1,0
	10,0

	Tỉ lệ %
	50
	30
	10
	10
	100


BẢNG ĐẶC TẢ MÔN SINH HỌC LỚP 8 – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2020-2021


	        Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Cấp thấp
	Cấp cao
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài tiết.
	Nắm được cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu. Nơi hình thành nước tiểu đầu.
Biết được các giai đoạn của quá trình tạo thành nước tiểu.
	
	
	
	

	Số câu
	4 câu

(1,5,11,14)
	
	
	
	
	
	
	
	4

	Số điểm
	1,33
	
	
	
	
	
	
	
	1,33

	Tỉ lệ %
	13,3
	
	
	
	
	
	
	
	13,3

	Da.
	Nắm được cấu tạo của da, chức năng của da.
	
	Vận dụng cấu tạo của da để giải thích hiện tượng thực tế.
	
	

	Số câu
	2 câu

(10,13)
	
	
	
	
	1 câu

(18)
	
	
	3

	Số điểm
	0,67
	
	
	
	
	2,0
	
	
	2,67

	Tỉ lệ %
	6,7
	
	
	
	
	20
	
	
	26,7

	Thần kinh và giác quan.
	Nắm được nguyên nhân gây bệnh cận thị.
Biết được chức năng của não, cấu tạo của trung ương TK, các bộ phận của não bộ.
	Phân biệt được tính chất của PXCĐK và PXKĐK. Bản chất của giấc ngủ. Cách sơ cứu khi bị bỏng nước sôi. Sự tiến hóa của con người so với động vật. 
	
	Giải thích được vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi.
	

	Số câu
	2 câu

(12,7)
	
	4 câu

(3,4,6)
	1 câu

(17)
	
	
	
	1 câu

(19)
	8

	Số điểm
	0,67
	
	1,0
	2,0
	
	
	
	1,0
	4,67

	Tỉ lệ %
	6,7
	
	10
	20
	
	
	
	10
	46,7

	Nội tiết.
	Kể tên được các tuyến nội tiết trên cơ thể người. Vai trò của hoocmôn tuyến giáp.
Biết được tuyến nội tiết chính trong cơ thể.
	
	
	
	

	Số câu
	2 câu

(2,15)
	1 câu

(16)
	
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	0,67
	1,0
	
	
	
	
	
	
	1,67

	Tỉ lệ %
	6,7
	10
	
	
	
	
	
	
	16,7

	Sinh sản.
	Biết được cơ quan sản xuất tinh trùng. Dấu hiệu quan trọng nhất ở tuổi dậy thì ở nam.
	
	
	
	

	Số câu
	2 câu

(8,9)
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	0,67
	
	
	
	
	
	
	
	0,67

	Tỉ lệ %
	6,7
	
	
	
	
	
	
	
	6,7

	Tổng số câu
	13
	4
	1
	1
	19

	Tổng số điểm
	5,0
	3,0
	1,0
	1,0
	10,0

	Tỉ lệ %
	50
	30
	10
	10
	100


    PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY                          KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020-2021 
TRƯỜNG PTDTBT-TH&THCS TRÀ VINH                                      MÔN: SINH HỌC 8

                                                                                        Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên: ............................................ Lớp: ......................... SBD: ..............................


A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D và ghi vào giấy làm bài. (Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án đúng là A ghi 1. A) 
Câu 1: Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm những bộ phận nào?


A. Cầu thận, nang cầu thận.

B. Nang cầu thận, ống thận.

C. Cầu thận, ống thận.

D. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận.
Câu 2: Hoocmôn nào sau đây có vai trò kích thích tuyến giáp tiết tiroxin?


A. Canxitonin.
B. Insulin.
C. TSH.
D. GH.
Câu 3: Khả năng chỉ có ở người mà không có ở động vật?


A. Phản xạ có điều kiện.

B. Phản xạ không điều kiện.

C. Tư duy trừu tượng.

D. Trao đổi thông tin.
Câu 4: Khi bị bỏng nhẹ do nước sôi hoặc lửa cần phải


A. ngâm nơi bị bỏng vào nước lạnh, bôi thuốc mỡ chống bỏng.

B. bôi một lớp mỏng kem đánh răng vào nơi bỏng.

C. dùng nước mắm nguyên chất bôi lên chỗ bỏng.

D. lập tức mang ngay nạn nhân đến trạm y tế gần nhất.
Câu 5: Hệ bài tiết nước tiểu gồm
    A. thận, ống đái, ống dẫn nước tiểu, bóng đái.



    B. thận, cầu thận, nang cầu thận, bóng đái.
 

    C. thận, ống đái, nang cầu thận, bóng đái.
    D. thận, cầu thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái.
Câu 6: Bản chất của giấc ngủ là


A. sự ức chế của vỏ não.

B. sự hưng phấn của hệ thần kinh.

C. phản xạ của thần kinh khi bị kích thích.
D. cơ thể buồn ngủ.
Câu 7: Cơ quan điều hòa và phối hợp các cử động phức tạp của cơ thể là


A. trụ não.
B. não trung gian.
C. tiểu não.
D. đại não.
Câu 8: Cơ quan sản xuất tinh trùng là

    A. túi tinh
.

     B. Bìu.                          C. mào tinh.                   D. tinh hoàn.
Câu 9: Dấu hiệu quan trọng nhất của tuổi dậy thì ở nam là

    A. mọc lông nách, lông mu.
    B. cơ bắp phát triển, vỡ tiếng.
    C. lớn nhanh, xuất hiện mụn trứng cá.
    D. xuất tinh lần đầu.
Câu 10: Cấu tạo của da gồm có
     A. lớp biểu bì, lớp bì và lớp cơ.
     

     B. lớp biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da.


     C. lớp biểu bì, lớp mỡ dưới da và lớp cơ.


     D. lớp bì, lớp mỡ dưới da và lớp cơ.
Câu 11: Nước tiểu đầu được hình thành do quá trình lọc máu xảy ra ở đâu?

A. Cầu thận.
B. Nang cầu thận.
C. Ống thận.
D. Bể thận.
Câu 12: Cận thị bẩm sinh là do
    A. thể thủy tinh phồng quá không xẹp xuống được.
    B. trục mắt quá ngắn.
    C. thể thủy tinh xẹp quá không phồng lên được.
    D. trục mắt quá dài.
Câu 13: Các tế bào của da thường xuyên bị bong ra ngoài là của tầng nào trên da?

     A. Tầng tế bào sống.

 
B. Lớp sắc tố.           
     C. Lớp sợi mô liên kết.


D. Tầng sừng
Câu 14: Quá trình tạo thành nước tiểu trong hệ bài tiết gồm có giai đoạn nào:

    A. Quá trình lọc máu.


B. Quá trình hấp thu lại.

    C. Quá trình bài tiết tiếp.


D. Tất cả các quá trình trên đây.
Câu 15: Tuyến nội tiết nào sau đây có hoocmon tác động chủ yếu các tuyến còn lại?

   A. Tuyến yên.


 
B. Tuyến giáp, tuyến tụy.    
   C. Tuyến tùng.



D. Tuyến gan, ruột.
B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 16: (1,0 điểm) Kể tên các tuyến nội tiết trên cơ thể người. Tuyến nào quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 17: (2,0 điểm) Phân biệt tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không có điều kiện. 
Câu 18: (1,0 điểm) Có nên lạm dụng kem phấn, nhổ bỏ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày tạo dáng không? Vì sao?
Câu 19: (1,0 điểm) Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi?
-----HẾT-----
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY                    HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM  KIỂM TRA HỌC KÌ II                                                                                                        
TRƯỜNG PTDTBT-TH&THCS TRÀ VINH                NĂM HỌC 2020- 2021 - MÔN: SINH HỌC 8

                                                                                   Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,33 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	D
	C
	C
	A
	A
	A
	C
	D
	D
	B
	A
	D
	D
	D
	A


B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 16
(1,0 điểm)
	- Các tuyến nội tiết trên cơ thể người là: tuyến yên, tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến tụy, tuyến trên thận, tuyến sinh dục.

- Tuyến yên là quan trọng nhất vì tiết ra các hoomôn điều khiển mọi hoạt động của các tuyến nội tiết khác.
	0,5
0,5

	Câu 17
(2,0 điểm)
	Tính chất của PXKĐK

Tính chất của PXCĐK

- Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện

- Bẩm sinh

- Bền vững

- Có tính chất di truyền, mang tính chất chủng loại

- Số lượng hạn chế

- Cung phản xạ đơn giản

- Trung ương nằm ở trụ não, tủy sống

- Trả lời các kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện

- Được hình thành trong đời sống 

- Dễ mất đi khi không củng cố

- Có tính cá thể, không di truyền

- Số lượng không hạn định

- Hình thành đường liên hệ tạm thời

- Trung ương thần kinh chủ yếu có sự tham gia của vỏ não


	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	Câu 18
(1,0 điểm)
	Không nên lạm dụng kem phấn, nhổ bỏ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày tạo dáng vì:

- Lông mày có vai trò ngăn không cho mồ hôi và nước mắt chảy xuống mắt.

- Lạm dụng kem phấn sẽ bít các lỗ chân lông và lỗ tiết chất nhờn, tạo điều kiện cho vi khuẩn bám vào da và phát triển.
	0,5
0,5

	Câu 19
(1,0 điểm)
	Người say rượu chân nam đá chân chiêu do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xinap giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não khiến sự phối hợp các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể bị ảnh hưởng. 
	1


  Người ra đề


Tổ trưởng


T/M Hội đồng thẩm định










CHỦ TỊCH

Trần Văn Triều
ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC








